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Ôn	tập	Toán	lớp	1	
	Cơ	bản,	Nâng	cao	&	Tư	duy	

• Mục đích: 

Ø Giúp học sinh ôn tập, ghi nhớ lại các kiến thức cơ bản  

Ø Giúp học sinh tiếp cận các dạng toán quốc tế 

Ø Nâng cao và phát triển tư duy cho học sinh 

• Nguồn tài liệu: 

Ø Toán tư duy Mỹ - Aplus 

Ø Sách giáo khoa, sách nâng cao và các tài liệu khác 

• Kiểm tra và đánh giá: 

Ø Phụ huynh nên chấm bài mỗi khi các con hoàn thành bài tập 

Ø Sau thời gian ôn tập hè, phụ huynh có thể liên hệ trung tâm để tiến hành kiểm 

tra và đánh giá kiến thức trong thời gian qua.  

• Lưu ý: 

Ø Tài liệu được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên trung tâm toán Aplus 

Ø Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi sai sót, mong quý phụ huynh góp 

ý để đội ngũ giáo viên chúng tôi chỉnh sửa và hoàn thiện tốt hơn. 

Ø Mọi ý kiến phản hồi xin vui lòng gửi vào mail: qltt.aplus@gmail.com 



Page 2 of 30 

Trung Tâm Toán Tư Duy APlus 
ĐT: (0238) 8607888 - Hotline: 0916806788 - CSKH: 0988590009 - https://www.mathplusedu.com 

 
Bài 1: Tính 

a) 86 – 36 = ……. b) 86 – 56 = ……. c) 50 + 34 = ……. 

d) 97 – 47 = ……. e) 97 – 50 = ……. f) 50 + 47 = ……. 

g) 68 – 38 = ……. h) 34 + 30 = ……. i) 60 – 40 = ……. 

j) 60 + 40 = ……. k) 100 – 40 = ……. l) 100 – 60 = ……. 

 

Bài 2: Tính 

a) 40 + 30 + 8 = ……. b) 50 + 40 + 7 = ……. 

c) 70 – 30 + 2 = ……. d) 90 – 50 + 4 = ……. 

e) 97 - 7 – 40 = ……. f) 97 – 40 – 7 = ……. 

Bài 3: Viết số 

a) Bảy mươi ba: …………. b) Ba mươi bảy: …………. 

c) Chín mươi lăm: …………. d) Năm mươi chín: …………. 

e) Sáu mươi tư : …………. f) Năm mươi mốt: …………. 

g) Tám mươi sáu : …………. h) Mười một: …………. 
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Bài 4: Điền dấu thích hợp <, >, = 

a) 40 + 5 …… 49 - 7 b) 79 - 28 …… 65 - 14 

c) 35 + 24 …… 43 + 15 d) 78 - 34 …… 97 - 42 

Bài 5: Tính 

a) 18 cm - 8cm + 7 cm = ........... b) 15 cm + 4 cm - 9 cm = ......... 

c) 12 cm + 6 cm - 6 cm = .......... d) 16 cm - 2 cm - 4 cm = .......... 

e) 19 cm - 5 cm + 3 cm = ........... f) 11 cm + 8 cm - 4 cm = ......... 

Bài 6: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học 

sinh? 

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 7: Hình dưới đây có mấy hình tam giác?           

 
A.   3                        B.   4                         

C.   5                        D.   6                                                                                   
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Bài 8: Giải bài toán theo tóm tắt sau: 

 

 

 

 

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 9: Viết theo mẫu 

a) Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị 

b) Số 50 gồm …... chục và …... đơn vị 

c) Số 27 gồm …... chục và …... đơn vị 

d) Số 95 gồm …... chục và …... đơn vị 

e) Số 8 gồm …... chục và …... đơn vị 

f) Số 73 gồm …... chục và …... đơn vị 

A O B 19 cm 

15 cm ? cm 
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Bài 10: Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống 

a) 30 cm + 40 cm = 70 

b) 50 cm + 10 cm = 60 cm 

c) 20 cm + 50 cm = 70 cm 

d) 60 cm - 30 cm = 90 cm 

Bài 11: An có 12 viên bi, Lan có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi? 

Bài giải: 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 12: Tính 

a) 85 – 24 = ……. b) 86 – 52 = ……. c) 52 + 34 = ……. 

d) 97 – 67 = ……. e) 97 – 60 = ……. f) 50 + 24 = ……. 

g) 68 – 44 = ……. h) 34 + 34 = ……. i) 60 – 20 = ……. 

j) 30 + 70 = ……. k) 100 – 50 = ……. l) 100 – 70 = ……. 
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Bài 13: Tính 

a) 20 + 30 + 7 = ……. b) 50 + 30 + 9 = ……. 

c) 60 – 30 + 5 = ……. d) 80 – 50 + 3 = ……. 

e) 83 - 3 – 30 = ……. f) 65 – 40 – 5 = ……. 

g) 20 + 3 + 30 = ……. h) 35 – 20 – 15 = ……. 

 
Bài 14: Viết số 

a) Tám mươi tư: ………. b) Bốn mươi tám: ………. 

c) Sáu mươi lăm: ………. d) Năm mươi sáu: ………. 

e) Ba mươi mốt: ………. f) Mười lăm: ………. 

g) Chín mươi chín: ………. h) Một trăm: ………. 

 
Bài 15: Điền dấu thích hợp <, >, = 

a) 45 - 24 …… 17 + 10 b) 32 + 16 …… 20 + 28 

c) 36 + 23 …… 78 - 21 d) 37 - 17 …… 56 - 36 

e) 84 - 24 …… 35 + 24 f) 68 - 15 …… 10 + 48 
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Bài 16: Lớp 1A có 40 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu 

học sinh? 

Lớp 1A : ....... học sinh  (Đổi: 3 chục học sinh = ......... học sinh) 

Lớp 1B : ........ học sinh 

Cả hai lớp : …... học sinh? 

Bài giải: 

 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 17: Lớp em có 36 bạn, trong đó có 14 bạn đi học vẽ, số bạn còn lại đi học hát. Hỏi 

lớp em có bao nhiêu bạn học hát? 

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 18: Viết các số vào chỗ chấm 

a) ........, 56 , ........, ........, ........, ........, ........, 62, ........, ........, ........, ........, ........, 68. 

b) 78, 77, 76, ........, ........, ........, ........, ........, ........, ........, 68, ........, ........, ......... 
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Bài 19: Viết số thành chữ 

a) 65 : ........................................ b) 24 : ........................................ 

c) 31 : ........................................ d) 15 : ........................................ 

e) 88 : ........................................ f) 100 : ........................................ 

Bài 20: Viết các số vào chỗ chấm 

a) Khoanh tròn số lớn nhất: 20 ;  80 ;  90 ;  60 ;  40 ;  10 

b) Khoanh tròn số bé nhất: 30 ;  60 ;  50 ;  80 ;  10 ;  20 

Bài 21: Anh có 30 que tính, em có 20 que tính. Hỏi anh và em có tất cả bao nhiêu que 

tính? 

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 22: Đặt tính rồi tính 
 

30 + 50 

.............. 

.............. 

.............. 

60 - 30 

.............. 

.............. 

.............. 

13 + 4 

.............. 

.............. 

.............. 

19 - 6 

.............. 

.............. 

.............. 
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Bài 23: Điền các số còn thiếu vào chỗ trống 

a) 78 – …… = 70 b) 10 + …… = 15 c) …… – 10 = 60 

d) 90 – …… = 20 e) 28 – …… = 0 f) 34 + …… = 67 

g) 35 – …… = 35 h) …… + 20 = 100 i) 100 – …… = 10 

Bài 24: Viết số liền trước và liền sau của số cho trước 

a) ….…; 79; ….… b) ….…; 25; ….… c) ….…; 90; ….… 

d) ….…; 31; ….… e) ….…; 66; ….… f) ….…; 99; ….… 

Bài 25: Lớp em có 22 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao 

nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi? 

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

 

 

 

 

Hỏi nhỏ nhé ! 
Con thích hay ghét học Toán ? Tại sao ? 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
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Bài 26: Viết các số 

a) Từ 0 đến 9    : …………………………………………………………………… 

b) Từ 10 đến 19: …………………………………………………………………… 

c) Từ 90 đến 99: …………………………………………………………………… 

d) Có tất cả bao nhiêu số có 1 chữ số: ……………… 

Bài 27: Tìm 

a) Số bé nhất có 2 chữ số: ……………… 

b) Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau: ……………… 

c) Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau: ……………… 

d) Số bé nhất có 1 chữ số: ……………… 

e) Lấy số bé nhất có 2 chữ số trừ số lớn nhất có 1 chữ số được kết quả là: …..…… 

Bài 28: Có một thanh gỗ được cưa thành hai khúc dài 32 cm và 60 cm . Hỏi thanh gỗ 

lúc đầu dài bao nhiêu xăng ti mét? 

Bài giải: 
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Bài 29: Cho các số: 76; 85; 19; 5; 23. Hãy viết theo thứ tự sau: 

a) Từ bé đến lớn: …………………………………………………………………… 

b) Từ lớn về bé  : …………………………………………………………………… 

Bài 30: Viết số có hai chữ số thành số chục và số đơn vị (theo mẫu: 53 = 50 + 3) 

a) 35 = ………………. b) 55 = ………………. c) 10 = ………………. 

d) 63 = ………………. e) 33 = ………………. f) 40 = ………………. 

g) 96 = ………………. h) 69 = ………………. i) 99 = ………………. 

Bài 31: Tháng trước bố làm được 20 ngày công. Tháng này bố làm được 22 ngày công. 

Tính số ngày công bố làm được trong hai tháng đó. 

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Bài 32: Mảnh vải dài 90 cm. mẹ may quần cho con hết 70 cm. Hỏi còn lại bao nhiêu 

xăng ti mét vải?                                   Bài giải: 
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Bài 33: Cho ba số 43 ; 68 ; 25 và các dấu + ; - ; = . Hãy viết các phép tính đúng 

 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 34: Ô tô bắt đầu chạy lúc 6 giờ sáng ở Hà Nội và đến Hải Phòng lúc 9 giờ sáng. Hỏi 

từ Hà Nội dến hải Phòng ô tô chạy hết mấy giờ? 

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 35: Ô tô bắt đầu chạy lúc 3 giờ chiều ở Hải Phòng và sau 3 giờ sẽ đến Hà Nội. Hỏi 

ô tô đến Hà Nội lúc mấy giờ chiều? 

Bài giải: 
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Bài 36: Đặt tính rồi tính 
 

35 + 24 

.............. 

.............. 

.............. 

95 - 41 

.............. 

.............. 

.............. 

4 + 82 

.............. 

.............. 

.............. 

76 - 32 

.............. 

.............. 

.............. 

Bài 37: Điền các số còn thiếu vào chỗ trống 

a) 82 – …… = 72 b) 10 + …… = 18 c) …… – 20 = 60 

d) 49 – …… = 47 e) 36 – …… = 10 f) 30 + …… = 55 

 Bài 38: Đoạn thẳng AC dài 15 cm, bớt đi đoạn thẳng BC dài 5 cm. Hỏi đoạn thẳng AB 

dài bao nhiêu xăng-ti-mét?  

 

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 39: Hình vẽ bên có: 

a) ……… hình tam giác 

b) ……… đoạn thẳng 

c) ……… điểm 

 

A 

B 
C D 

E 

B 
C A 
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Bài 40: Cho các số: 45; 63; 54; 78; 69. Hãy viết theo thứ tự sau: 

a) Từ bé đến lớn: …………………………………………………………………… 

b) Từ lớn về bé  : …………………………………………………………………… 

Bài 41: Điền số thích hợp vào chỗ trống 

a) 35 + ……..          56   b) 52 + ……..          59   

c) 78 - ……..          60   d) …….. –  8          50   

e) 35 - ……..          34   f) …….. –  10          50   

Bài 42: Đoạn đường dài 78 cm. Con kiến đã đi được 50 cm. Hỏi con kiến còn phải đi 

bao nhiêu xăng-ti-mét nữa thì hết đoạn đường? 

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 43: Hình vẽ bên có: 

a) ……… hình tam giác 

b) ……… đoạn thẳng 

c) ……… điểm 

 

> < 

> > 

 

A 

C D 

B 

O 

< = 
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Bài 44: Bài toán về thời gian 

a) Lúc 7 giờ đúng. Kim giờ chỉ vào số ……….., kim phút chỉ vào số ……….. 

b) Lúc 11 giờ đúng. Kim giờ chỉ vào số ……….., kim phút chỉ vào số ……….. 

c) Lúc 12 giờ đúng. Kim giờ chỉ vào số ……….., kim phút chỉ vào số ……….. 

Bài 45: Viết số thành chữ 

a) 4 : ........................................ b) 26 : ........................................ 

c) 64 : ........................................ d) 43 : ........................................ 

e) 5 : ........................................ f) 55 : ........................................ 

Bài 46: Tìm số  

a) Số liền sau của 79 là: ……….. b) Số liền trước của 90 là: ……….. 

c) Số liền trước của 100 là: ……….. d) Số liền sau của 0 là: ……….. 

Bài 47:  

a) Một tuần có mấy ngày? ……………….... 

b) Viết tên các ngày trong tuần, bắt đầu từ thứ hai, …………………………...….. 

………………………………………………………………………………….. 

c) Viết tên những ngày em không đến trường: …………………………………… 
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Bài 48: Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống 

a) 20 cm + 40 cm = 60 cm b) 97 cm - 50 cm = 47 cm 

c) 18 cm + 41 cm = 59  d) 100 cm - 30 cm = 60 cm 

Bài 49: Hôm nay là thứ 4 ngày 15 

a) Ngày mai là thứ ……….., và là ngày ……….. 

b) Ngày kia là thứ ……….., và là ngày ……….. 

c) Hôm qua là thứ ……….., và là ngày ……….. 

Bài 50: Một sợi dây dài 62 cm, Hà cắt đi 30 cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu xăng-ti-

mét?                                                      Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 51: Nhà Nga nuôi 64 con gà và vịt, trong đó có 4 chục con gà. Hỏi nhà Nga nuôi 

bao nhiêu con vịt?                                 Bài giải: 
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Bài 52: Gà mẹ ấp 28 quả trứng. Đã nở 1 chục quả trứng. Hỏi còn lại mấy quả trứng 

chưa nở?                                                    

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 53: Có 70 bạn đi tham quan. Có 40 bạn đã lên xe ô tô. Hỏi có bao nhiêu bạn chưa 

lên xe?                                                    

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 54: Tủ sách của An có 70 quyển truyện . Nay An mua thêm 10 quyển truyện và 6 

quyển báo nhi đồng. Hỏi tủ sách của An có tất cả bao nhiêu quyển truyện và báo?                                                   

Bài giải: 
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Bài 55: Viết số thích hợp vào ô trống 

   

   

Bài 56: Cho 3 số: 7, 11, 18. Hãy viết các phép tính đúng 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 57: Cho 3 số: 15, 39, 24. Hãy viết các phép tính đúng 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 58: Nam có 13 quả bóng bay màu xanh, 5 quả bóng bay màu đỏ và 21 quả bóng bay 

màu trắng. Hỏi Nam có tất cả bao nhiêu quả bóng bay?                                                   

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

5 
+ 12 - 13 + 6 - 10 

2 
+ 17 - 9 + 5 + 23 
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Bài 59: Viết và đọc số (theo mẫu) 

a) 9 chục và 8 đơn vị 98 Chín mươi tám 

b) 8 chục và 9 đơn vị ……. ………………………………… 

c) 7 chục và 5 đơn vị ……. ………………………………… 

d) 6 chục và 1 đơn vị ……. ………………………………… 

e) 3 chục và 4 đơn vị ……. ………………………………… 

Bài 60: An có 18 cây bút các loại và thước kẻ. Riêng thước kẻ và bút mực là 6 cái, còn 

lại là bút chì. Hỏi An có bao nhiêu cái bút chì? 

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 61: Hoà có sợi dây dài 97 cm. Lan có sợi dây dài 85 cm. Sợi dây của bạn nào dài 

hơn và dài hơn bao nhiêu cm? 

Bài giải: 
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Bài 62: Hôm nay là ngày 21 tháng 7 và là thứ ba 

a) Ngày mai là ngày ……….. tháng 7, và là thứ ……….. 

b) Hôm qua là ngày ……….. tháng 7, và là thứ ……….. 

Bài 63: Điền các số còn thiếu vào chỗ trống 

a) 90 + …… = 95 b) 85 - …… = 80 c) …… – 40 = 50 

d) 65 – …… = 62 e) 36 – …… = 12 f) 20 + …… = 55 

Bài 64: An có 10 bút chì màu, 6 bút sáp và 3 bút mực. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái 

bút các loại? 

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 65: Bố đi công tác xa nhà 1 tuần lễ và 10 ngày. Hỏi bố đi công tác bao nhiêu ngày? 

Bài giải: 
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Bài 66: Điền dấu thích hợp <, >, = 

a) 13 + 25 …… 40 b) 98 - 77 …… 11 

c) 33 + 42 …… 42 + 34 d) 97 - 25 …… 86 - 13 

Bài 67: Cho các số 1, 2, 3, 4, 5. Hãy viết các số có 2 chữ số khác nhau. Trong các số 

viết được số nào là lớn nhất, số nào là bé nhất. 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 68: Vườn nhà Nga có 45 cây vải. Mẹ mới trồng thêm 3 chục cây na. Hỏi vườn nhà 

Nga có tất cả bao nhiêu cây vải và na? 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 69: Mẹ mua cho Hà 24 cái bút các loại. Trong đó có 4 bút mực, 10 bút sáp màu còn 

lại là bút chì. Hỏi mẹ mua cho hà bao nhiêu cái bút chì? 
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Bài 70:  

a) Số liền sau của số bé nhất có hai chữ số là : ……………….. 

b) Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là : ……………….. 

c) Số liền trước của số lớn nhất có một chữ số là : ……………….. 

d) Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số là : ……………….. 

Bài 71: Điền số vào ô trống sao cho khi cộng 3 số theo hàng ngang, cột dọc = 8 

 1 2 

1 2  

   

Bài 72: Tính 

a) 65 - 23 + 42 = ….. b) 36 + 23 – 10 = ….. 

c) 11 + 46 - 27 = ….. d) 40 + 37 + 21 = ….. 

e) 99 - 72 + 11 = ….. f) 55 + 22 – 12 = ….. 

Bài 73: Trong hình bên có mấy hình tam giác, khoanh tròn đáp án đúng 
 

A.   4 hình tam giác 

 B.   5 hình tam giác 

C.   6 hình tam giác 
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Bài 74: Điền số hoặc dấu sao cho phù hợp 

a) 31 + 25 …… 94 - 23 b) 42 + 45  <  25 + ……  

c) 95 - ……  <  36 + 12 d) …… - 11  >  32 + 27 

Bài 75: Trong sân có 14 con gà, 24 con vịt và 11 con ngan. Hỏi trong sân có tất cả bao 

nhiêu con gà, vịt và ngan?                         Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 76: Một thanh gỗ được cắt thành hai thanh dài 70 cm và 25 cm. Hỏi thanh gỗ lúc 

chưa cắt dài bao nhiêu xăng ti mét?          Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 77: Mẹ có một bó hoa, mẹ tặng bà 1 chục bông hoa và tặng chị 8 bông hoa. Hỏi mẹ 

đã tặng bao nhiêu bông hoa?                  Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



Page 24 of 30 

Trung Tâm Toán Tư Duy APlus 
ĐT: (0238) 8607888 - Hotline: 0916806788 - CSKH: 0988590009 - https://www.mathplusedu.com 

Bài 78: Tính nhanh 

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 

………………………………………………………………………………….. 

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 13 + 15 + 17 + 19 = 

………………………………………………………………………………….. 

Bài 79: Cho các chữ số: 1, 6 , 7 , 2 , 9 . Hãy viết các số có hai chữ số khác nhau. 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 80: Đặt đề toán khi giải có phép Tính sau và giải: 25 + 43 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 81: Mẹ có một túi cam. Mẹ biếu bà 2 chục quả, cho em 10 quả, mẹ còn 5 quả. Hỏi 

lúc đầu mẹ có bao nhiêu quả cam? 

Bài giải: 
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Bài 82: Tính nhanh 

a) 2 + 6 + 3 + 4 + 8 + 7 = 

………………………………………………………………………………….. 

b) 14 + 8 - 3 - 4 - 8 + 13 = 

………………………………………………………………………………….. 

Bài 83: Điền số vào ô trống sao cho khi cộng 3 số theo hàng ngang, cột dọc = 6 

   

   

   

 

Bài 84: Cho các chữ số: 1, 5 , 7 , 8 , 9 . Hãy viết các số có hai chữ số khác nhau. 
              
              
              
              
              
              

              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 85: Bà có 5 đôi gà, bà cho mẹ 3 con. Bà cho bác một đôi. Hỏi bà còn lại bao nhiêu 

con gà?                                                 Bài giải : 
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Bài 86: Viết số thích hợp vào ô trống 

   

   

Bài 87: Tính 

a) 32 + 64 - 5 = ….. b) 87 - 13 – 52 = ….. 

c) 45 + 42 - 54 = ….. d) 58 - 50 + 41 = ….. 

e) 12 + 13 - 25 = ….. f) 56 + 32 – 60 = ….. 

 Bài 88: Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống 

a) Số đứng liền sau của 17 là 16 

b) Số đứng liền sau của 17 là 18 

c) Số 80 gồm 0 chục và 8 đơn vị 

d) Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị 

e) 80 cm – 40 cm = 40 

f) 80 cm – 40 cm = 50 cm 

g) 80 cm – 40 cm = 40 cm 

5 
+ 12 - 13 + 5 - 10 

19 
+ 11 - 10 + 5 + 9 
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Bài 89: Điền số thích hợp vào dấu *    

6  * 
         + 

*  4 
9  8 

*  7 
         + 

2  1 
6  * 

*  3 
         + 

3  * 
7  9 

3  * 
         + 

*  3 
3  7 

 

Bài 90: Mẹ đi công tác ngày 12. Mẹ dặn 1 tuần sau mẹ về. Hỏi mẹ về nhà ngày bao 

nhiêu?                                                  Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 91: Đặt đề toán để giải bằng phép Tính cộng. 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 92: Trong hình bên có mấy hình vuông, khoanh tròn đáp án đúng 
 

A.   4 hình vuông 

 B.   5 hình vuông 

C.   6 hình vuông 
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Bài 93: Hà nghĩ ra một số, lấy số đó trừ 7 cộng 6 bằng 16. Hỏi số Hà nghĩ là bao nhiêu? 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 94: Tìm hai số sao cho khi cộng lại được kết quả bằng 10, khi lấy số lớn trừ số bé 

cũng có kết quả bằng 10 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 95: Lan hỏi Hoa: “Năm nay chị bạn bao nhiêu tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi mình nhiều 

hơn 7 tuổi nhưng ít hơn 9 tuổi. Mình kém chị mình 2 tuổi”. Hỏi chị của bạn Hoa năm 

nay bao nhiêu tuổi? 

Bài giải : 
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Bài 96: Viết số thích hợp vào ô trống 
 

   

   

   

 

Bài 97: Cho các số 7, 1, 9, 6, 8, 2. Hãy viết các số có 2 chữ số khác nhau, số nào lớn 

nhất, số nào bé nhất? 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 
Bài 98: Đặt đề toán khi giải có phép Tính: 12 + 5 – 7 = 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 

7 
+ 10 - 13 + 5 - 11 

35 
+ 30 - 10 -10 + 5 

18 
+ 12 - 10 - 6 + 5 
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Bài 99: Điền số thích hợp vào dấu *    

5  * 
         + 

*  2 
8  8 

*  6 
         + 

2  1 
7  * 

*  4 
         + 

4  * 
9  7 

3  * 
         + 

*  5 
6  5 

 
Bài 100: Một thanh gỗ dài 20 cm được cắt ra làm ba thanh. Thanh thứ nhất dài 3 cm, 

thanh thứ hai dài 7 cm. Hỏi thanh thứ ba dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

 

 

 

 
Chúc các con có mùa hè 

Bổ ích và thú vị ! 


